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NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân 

đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia 

và khu vực, liên khu vực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 

văn học nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Báo chí số 126/2025/QH15; 

Xét Tờ trình số ....../TTr-UBND ngày.... tháng...  năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cà Mau, về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích 

đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, 

quốc gia và khu vực, liên khu vực lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học nghệ thuật 

và báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số ..../BC-HĐND ngày.... 

tháng... năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khuyến 

khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc tế, khu vực 

quốc tế, quốc gia và khu vực, liên khu vực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn 

học nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể, cá 

nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm, 

giải thưởng (gọi chung là cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và khu vực, 

liên khu vực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học nghệ thuật và báo chí trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau.  

2. Đối tượng áp dụng 

a) Tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau (đang thường trú, học tập và làm việc 

tại tỉnh Cà Mau) được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Cà Mau hoặc cơ quan có 
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thẩm quyền ở Trung ương cử tham dự và đạt được thành tích cao tại các cuộc thi 

quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và khu vực, liên khu vực trong lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn, văn học nghệ thuật và báo chí. 

b) Cá nhân không thuộc tỉnh Cà Mau (không thường trú, học tập và làm việc 

tại tỉnh Cà Mau), nhưng nằm trong danh sách các đoàn (đội) của tỉnh Cà Mau hoặc 

đại diện cho tỉnh Cà Mau tham dự và mang về thành tích cao cho tỉnh Cà Mau tại 

các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và khu vực, liên khu vực trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn, văn học nghệ thuật và báo chí. 

c) Các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ khuyến khích 

1. Việc hỗ trợ khuyến khích phải được thực hiện công khai, dân chủ, công 

bằng nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại 

các cuộc thi. 

2. Không thực hiện việc hỗ trợ khuyến khích đối với các tập thể, cá nhân đạt 

giải Khuyến khích tại các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, khu vực quốc tế; đạt giải 

Khuyến khích tại các cuộc thi quốc gia; các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc 

gia, khu vực quốc gia mà không được các tổ chức quốc tế hợp pháp chủ trì hoặc bảo 

trợ, không phải cấp bộ, ngành tổ chức và các cuộc thi có tính chất giao lưu, giao hữu, 

trưng bày, triển lãm không có tính cạnh tranh cao. 

3. Tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) và Khuyến 

khích tại các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế (trừ lĩnh vực nhiếp ảnh); giải Đặc 

biệt (xuất sắc), Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, 

liên khu vực được hưởng mức hỗ trợ khuyến khích theo quy định của Nghị quyết này. 

4. Căn cứ kết quả đạt được tại các cuộc thi (văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, 

danh sách giải thưởng hoặc quyết định công nhận đạt giải của Ban Tổ chức cuộc 

thi) và văn bản cử tham dự các cuộc thi của cơ quan có thẩm quyền (sổ bảo trợ của 

các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế như: FIAP, PSA, ISF, RPS, GPU, IAAP đối với các 

cuộc thi ảnh quốc tế, khu vực quốc tế) để xét hỗ trợ khuyến khích. 

5. Tập thể, cá nhân đạt nhiều giải trong cùng một cuộc thi theo quy định tại 

Nghị quyết này chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất; cùng một tác phẩm, 

chương trình, vở diễn trong một năm đạt giải tại các cuộc thi thì chỉ được hưởng một 

mức hỗ trợ. 

Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích  

1. Mức hỗ trợ khuyến khích trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 

a) Cá nhân tham dự các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ở các 

lĩnh vực sân khấu biểu diễn, ca, múa, nhạc, khiêu vũ, điện ảnh,... quốc tế, khu vực 

quốc tế đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) và Khuyến khích; tham dự các 

cuộc thi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quốc gia đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc 

tương đương) được hỗ trợ khuyến khích theo các mức như sau:    
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(Đơn vị tính: Đồng) 

TT Tên cuộc thi 

Giải Nhất 

(hoặc 

tương 

đương) 

Giải Nhì 

(hoặc tương 

đương) 

Giải Ba 

(hoặc 

tương 

đương) 

Giải 

Khuyến 

khích 

1 Giải quốc tế 30.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 

2 Giải khu vực quốc tế 20.000.000 15.000.000 10.000.000 6.000.000 

3 Giải quốc gia 10.000.000 6.000.000 4.000.000  

b) Cá nhân đạt giải tại các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật không chuyên quốc 

gia được hỗ trợ khuyến khích bằng 50% mức hỗ trợ khuyến khích của giải chuyên 

nghiệp quốc gia quy định tại điểm a, khoản 1 điều này. 

c) Các tiết mục song ca, tam ca đạt giải được hỗ trợ khuyến khích bằng mức 

tiền hỗ trợ khuyến khích của giải cá nhân. Đối với chương trình, vở diễn do tập thể 

thực hiện (có từ 04 cá nhân trở lên tham gia) nếu đạt giải thì được hỗ trợ khuyến 

khích gấp 02 lần mức tiền hỗ trợ khuyến khích của giải cá nhân quy định tại điểm a 

và điểm b, khoản 1 điều này. 

d) Tập thể, cá nhân đạt thành tích cao cấp khu vực, liên khu vực trong nước 

do các bộ, ngành hoặc các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức thì mức hỗ trợ 

khuyến khích bằng 70% mức hỗ trợ khuyến khích của giải quốc gia quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 1 điều này. 

đ) Cá nhân đạt giải Đặc biệt (xuất sắc), trong các cuộc thi chuyên nghiệp và 

không chuyên nghiệp, hỗ trợ khuyến khích bằng 1,5 lần mức hỗ trợ khuyến khích 

của giải Nhất tương ứng quy định điểm a và điểm b khoản 1 điều này. 

2. Mức hỗ trợ khuyến khích trong lĩnh vực văn học nghệ thuật 

a) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm tham dự các cuộc thi 

thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật như: Mỹ thuật, âm nhạc, múa, kịch bản sân khấu, 

điện ảnh, văn học, lý luận phê bình,... quốc tế, khu vực quốc tế đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba (hoặc tương đương) và Khuyến khích (trừ lĩnh vực nhiếp ảnh); tham dự các cuộc 

thi quốc gia (gồm cả lĩnh vực nhiếp ảnh) đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương 

đương) được hỗ trợ khuyến khích theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều này. 

b) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm tham dự các cuộc thi 

thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh quốc tế và khu vực quốc tế đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc 

tương ương) được hỗ trợ khuyến khích theo các mức như sau: 

TT Thành tích  
Mức thưởng 

(Đơn vị tính: Đồng) 

1 Giải Nhất (hoặc tương đương) 2.000.000 

2 Giải Nhì (hoặc tương đương) 1.500.000 

3 Giải Ba (hoặc tương đương) 1.000.000 
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c) Trường hợp tác phẩm đạt giải Đặc biệt (xuất sắc), mức hỗ trợ khuyến khích 

bằng 1,5 lần mức hỗ trợ khuyến khích đối với tác phẩm đạt giải Nhất quy định tại 

điểm a và điểm b, khoản 2 điều này. 

d) Tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi khu vực, liên khu vực 

trong nước do các bộ, ngành hoặc các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức thì 

được hỗ trợ khuyến khích bằng 70% mức hỗ trợ khuyến khích của giải quốc gia quy 

định tại điểm a, khoản 2 điều này. 

3. Mức hỗ trợ khuyến khích trong lĩnh vực báo chí 

a) Tập thể, cá nhân là tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm tham dự các 

cuộc thi báo chí quốc tế, khu vực quốc tế đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương 

đương) và Khuyến khích; tham dự giải Báo chí quốc gia, giải Báo chí toàn 

quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Liên hoan Phát thanh truyền 

hình toàn quốc, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, 

báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” (do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức) đạt giải Nhất, 

Nhì, Ba (hoặc tương đương) được hỗ trợ khuyến khích theo quy định tại điểm 

a, khoản 1 điều này. 

b) Trường hợp tác phẩm đạt giải Đặc biệt (xuất sắc), hỗ trợ khuyến khích bằng 

1,5 lần mức hỗ trợ khuyến khích đối với tác phẩm đạt giải Nhất quy định tại điểm a, 

khoản 3 điều này. 

c) Tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) tại 

các giải báo chí toàn quốc do các Bộ, Ban, Ngành Trung ương phối hợp với Ban 

Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương tổ 

chức được hỗ trợ khuyến khích bằng 70% mức hỗ trợ khuyến khích của giải báo chí 

quốc gia quy định tại điểm a, khoản 3 điều này. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với tập thể, 

cá nhân đạt thành tích cao quy định tại Nghị quyết này do ngân sách nhà nước cấp 

tỉnh bố trí. 

2. Nguồn kinh phí huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, 

cá nhân và các nguồn hợp pháp khác theo quy định (nếu có). 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2026. 

2. Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định chính sách khen thưởng khuyến khích đối với tập 

thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học - nghệ 

thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này 

có hiệu lực thi hành. 
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Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa…, Kỳ họp thứ 

... thông qua ngày… tháng ... năm 2026. 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- VP Quốc hội; VP Chính phủ; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Bộ Tài chính; 

- Cục KTVB&TCTHPL- Bộ Tư pháp;  

- Kiểm toán nhà nước khu vực V; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các xã, phường; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng công báo); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   

 


